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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định hoạt động giết mổ, kiểm soát giết mổ động vật trên cạn; vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;


Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT  quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y;
Căn cứ Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTN ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số   /TTr-SNN-CNTY ngày   /6/2017; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số      /BC-STP ngày     /6/2017;
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định hoạt động giết mổ, kiểm soát giết mổ động vật trên cạn; vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Y tế, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
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QUY ĐỊNH 

Hoạt động giết mổ, kiểm soát giết mổ động vật trên cạn; vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /2017/QĐ-UBND,

 ngày      tháng 6  năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)   

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định, hướng dẫn chi tiết hoạt động giết mổ, kiểm soát động vật trên cạn; vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến giết mổ, kiểm soát động vật trên cạn; vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Điều 3. Các từ ngữ sau được hiểu:
1. Thực hiện kiểm soát giết mổ là hoạt động được cán bộ thú y thuộc cơ quan thú y cấp huyện thực hiện theo phân công nhiệm vụ của cơ quan thú y cấp tỉnh; cán bộ thú y thực hiện quy trình kiểm soát giết mổ, đóng dấu kiểm soát giết mổ và thu phí tại chủ cơ sở, chủ hộ giết mổ động vật theo quy định của pháp luật. 
2. Khu bẩn là tồn trữ, khu tắm gia súc, khu gây sốc; làm lòng, xử lý phụ phẩm.
3. Khu sạch là lấy huyết, cạo lông, moi phủ tạng, chẻ đôi thân thịt, kiểm tra vệ sinh thú y, pha lóc sản phẩm.
4. Khu cách ly là khu giết mổ khẩn cấp, nơi tiêu hủy động vật bệnh, sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y.
5. Nguồn nước mặt là nước được phân bổ trên mặt đất.

6. Khu nuôi nhốt là khu nuôi nhốt động vật trước khi giết mổ và phải đủ diện tích để chứa được ít nhất bằng 02 lần số lượng giết mổ trong ngày.
Điều 4. Những hành vi bị nghiêm cấm
1. Giết mổ động vật mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật cấm giết mổ, chữa bệnh tại Phụ lục 1 Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn.
2. Giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật có chứa chất cấm trong chăn nuôi hoặc chứa các vi sinh vật, chất tồn dư vượt quá giới hạn cho phép; ngâm, tẩm hóa chất, đưa nước hoặc các loại hóa chất khác vào động vật hoặc sản phẩm động vật làm mất vệ sinh thú y.
3. Trốn tránh việc kiểm dịch, vận chuyển động vật hoặc sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch mà không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ; đánh tráo hoặc làm thay đổi số lượng động vật hoặc sản phẩm động vật đã được kiểm dịch.
4. Vận chuyển kinh doanh động vật dùng để giết mổ, làm giống không có giấy chứng nhận tiêm phòng thuộc danh mục các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải áp dụng biện pháp phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin cho động vật nuôi quy định tại Phụ lục 07 Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.
5. Kinh doanh động vật, sản phẩm động vật chưa được kiểm dịch và không đúng địa điểm theo quy hoạch của địa phương.
6. Các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật về thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Chương II
GIẾT MỔ ĐỘNG VẬT VÀ KIỂM SOÁT GIẾT MỔ ĐỘNG VẬT
Điều 5. Điều kiện đối với động vật đưa vào giết mổ
1. Động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm soát giết mổ được quy định tại Phụ lục 1, Thông tư số 09 /2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Động vật đưa vào giết mổ phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn vệ sinh thú y:

a) Có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định hoặc giấy chứng nhận tiêm phòng thuộc danh mục các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải áp dụng biện pháp phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin;
b) Động vật không nhiễm bệnh, bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y; động vật bị tổn thương, kiệt sức do quá trình vận chuyển, không có khả năng phục hồi nhưng không có triệu chứng lâm sàng của bệnh truyền nhiễm được phép giết mổ trước;

c) Đảm bảo đủ thời gian dừng sử dụng thuốc theo hướng dẫn của nhà sản xuất;

d) Được đưa đến cơ sở giết mổ (tối thiểu 06 giờ) trước khi giết mổ.

3. Việc giết mổ động vật để kinh doanh phải được thực hiện tại cơ sở giết mổ tập trung; đối với cở sở giết mổ nhỏ, lẻ tại những vùng không có cơ sở giết mổ tập trung phải đáp ứng yêu cầu vệ sịnh thú y theo quy định tại khoản 2, Điều 69, Luật Thú y.
Điều 6. Quy định về cơ sở giết mổ tập trung và cơ sở nhỏ, lẻ 
1. Việc giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình phải được thực hiện tại cơ sở giết mổ động vật tập trung bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Thú y trừ các địa phương được quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Các địa phương được phép giết mổ nhỏ, lẻ:
a) Huyện Lệ Thủy gồm xã Kim Thuỷ, Ngân Thuỷ, Lâm Thủy, Ngư Thuỷ Nam;
b) Huyện Quảng Ninh gồm xã Trường Sơn, Trường Xuân;
c) Huyện Bố Trạch gồm xã Tân Trạch, Thượng Trạch, Lâm Trạch; 

d) Huyện Quảng Trạch gồm xã Quảng Hợp, Quảng Thạch;
d) Huyện Tuyên Hoá gồm xã Hương Hoá, Thanh Thạch, Lâm Hóa, Thanh Hoá, Cao Quảng, Ngư Hoá;
e) Huyện Minh Hoá gồm xã Thượng Hoá, Dân Hoá, Trọng Hoá, Tân Hóa, Hóa Phúc, Hóa Sơn.

3. Đối với những địa phương chưa có cơ sở giết mổ tập trung, giao UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế và phòng Tài nguyên – Môi trường phối hợp Trạm Chăn nuôi và Thú y tiến hành rà soát, kiểm tra, đánh giá điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm thực hiện cấp phép cở sở giết mổ nhỏ lẻ hoạt động cho đến khi có cở sở giết mổ tập trung theo quy hoạch của địa phương đủ điều kiện hoạt động.
Điều 7. Điều kiện đối với cơ sở giết mổ tập trung
1. Địa điểm cơ sở giết mổ tập trung phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; khoảng cách từ cơ sở giết mổ đến trường học, bệnh viện, khu dân cư, nơi thường xuyên tập trung đông người, nguồn nước mặt, trại chăn nuôi, chợ buôn bán động vật.
2. Cơ sở phải có tường rào bao quanh, thiết kế đảm bảo yêu cầu giết mổ treo hoặc mổ trên bệ xi măng.

3. Quy mô xây dựng cơ sở giết mổ tập trung phải đảm bảo công suất giết mổ tối thiểu 20 con gia súc hoặc 100 con gia cầm trong một ngày đêm.
4. Bố trí các khu vực tại cơ sở giết mổ:

a) Khu nuôi nhốt động vật phải có mái che, nền có lát bằng chất liệu chống trơn trượt, dễ thoát nước và vệ sinh tiêu độc;
b) Khu vực giết mổ phải được xây dựng 02 khu riêng biết bao gồm khu bẩn và khu sạch;
c) Khu cách ly phải bố trí cuối cùng, tránh hướng gió, đảm bảo không gây ô nhiễm cho khu vực xung quanh;
d) Phòng vệ sinh, thay quần áo của công nhân phải tách biệt hoàn toàn với khu vực sản xuất và không được mở cửa trực tiếp vào khu sản xuất; phòng làm việc của nhân viên thú y có diện tích đảm bảo để làm việc và nghỉ ngơi sau mỗi ca trực; 
e) Khu vực hạ tầng kỹ thuật phải bố trí hệ thống thoát nước thải, xử lý chất thải, cấp điện, cấp nước;
f) Đối với các cơ sở có công suất giết mổ từ 400 con gia súc hoặc 3000 con gia cầm trở lên phải bố trí khu vực sân, vườn, đường đi, hệ thống điều hòa nguồn nước, nhà nghỉ cho nhân viên phục vụ.
5. Yêu cầu về nguồn điện và ánh sáng:

a) Khu giết mổ phải đảm bảo ánh sáng theo yêu cầu, nguồn điện ổn định; khu giết mổ được trang bị đủ ánh sáng theo yêu cầu, cường độ ánh sáng tại khu vực kiểm tra thịt xẻ, đầu và nội tạng phải đảm bảo và bóng đèn phải có chụp bảo vệ;
b) Cơ sở phải trang bị máy phát điện dự phòng với công suất đủ cho toàn bộ hoạt động của cơ sở;
c) Phải chích sốc điện gia súc trước khi giết mổ, thời gian chích sốc không quá 15 giây, tránh chích điện khu vực mặt, bộ phận sinh dục và vùng hậu môn.
Điều 8. Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động giết mổ
1. Những cơ sở giết mổ động vật tập trung có công suất thiết kế từ 200 con gia súc, 3.000 con gia cầm trong một ngày đêm trở lên phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

2. Những cơ sở giết mổ có công suất thiết kế dưới 200 con gia súc, 3.000 con gia cầm trong một ngày đêm phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường.

3. Cơ sở giết mổ phải có hệ thống xử lý nước thải vận hành tốt trong quá trình vệ sinh, xe chuyên dụng vận chuyển động vật; nước thải trước khi thải ra môi trường phải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định hiện hành. 
Điều 9. Điều kiện vệ sinh thú y của cơ sở giết mổ
1. Khu giết mổ phải có lối đi vào, ra riêng biệt, được đổ bê tông hoặc thảm nhựa; trước cổng vào, ra có hố khử trùng phương tiện vận chuyển trong quá trình nhập, xuất động vật.
2. Điều kiện tại khu vực giết mổ:

a) Được thiết kế bảo đảm quá trình giết mổ theo nguyên tắc một chiều từ khu bẩn đến khu sạch, khu bẩn và khu sạch phải cách biệt nhau;
b) Mái, trần được làm bằng vật liệu bền, khoảng cách từ sàn đến trần hoặc mái nhà tối thiểu là 3,6 m tại nơi tháo tiết, 4,8 m tại nơi đun nước nóng và làm lòng là  3 m tại nơi pha lóc thịt;
c) Tường phía trong khu giết mổ được làm bằng vật liệu chắc chắn, bền, chịu nhiệt, nhẵn, chống ẩm mốc, dễ vệ sinh và khử trùng; chân tường, nơi tiếp giáp giữa mặt sàn và góc cột được xây tròn hay ốp nghiêng;
d) Được bố trí hệ thống bồn rửa tay cho công nhân, bồn rửa và khử trùng dụng cụ giết mổ, bảo hộ lao động;
đ) Sàn khu vực giết mổ làm bằng vật liệu bền, không thấm nước, chống trơn trượt, dễ vệ sinh và khử trùng; thiết kế dốc về phía hệ thống thu gom chất thải, bảo đảm thoát nước và không đọng nước;
e) Có giá treo hay giá đỡ đảm bảo thân thịt cao hơn mặt sàn ít nhất 0,3 m, nếu lấy phủ tạng phải trên bệ mổ và bệ phải cao hơn sàn ít nhất 0,4 m;
g) Nơi làm sạch lòng trắng, dạ dày phải tách biệt với nơi để lòng đỏ và thịt để tránh làm lây nhiễm chéo;
h) Nơi kiểm tra thân thịt được bố trí cuối dây chuyền giết mổ treo hoặc sau vị trí rửa lần cuối trước khi đóng dấu kiểm soát giết và đưa thịt ra khỏi cơ sở;
i) Đối với các cơ sở có hệ thống làm lạnh và bảo quản lạnh thì thịt tươi sau khi làm nguội, đóng gói và bảo quản ở nhiệt độ từ 0 đến - 5°C; thịt đông lạnh sau khi làm nguội, cấp đông ở nhiệt độ từ - 40°C đến - 50°C, bảo quản ở nhiệt độ từ - 18°C đến - 20°C.
3. Về nguồn nước sử dụng:

a) Nguồn cung cấp nước cho tất cả các quá trình sản xuất như làm sạch, vệ sinh phải đủ về khối lượng, nhiệt độ và áp suất;
b) Nước sử dụng cho các hoạt động giết mổ và làm sạch phù hợp với quy định hiện hành, được phân tích 6 tháng 1 lần và lưu hồ sơ đầy đủ tại cơ sở giết mổ;
c) Bể chứa nước phải được che mát, có nắp đậy kín ngăn bụi, côn trùng bay vào; được thiết kế bằng vật liệu không rỉ, không bị ăn mòn và phải được vệ sinh cọ rửa định kỳ 01 lần trong tuần;
d) Nước sử dụng cho việc làm phủ tạng được chuyển từ bể nước đến bằng các ống dẫn nước riêng, không sử dụng bể chứa nước hở để làm phủ tạng;
4. Hệ thống dẫn nước thải:

a) Hệ thống thu gom nước thải từ khu vệ sinh được dẫn trực tiếp ra hệ thống xử lý nước thải chung bên ngoài;

b) Hệ thống thu gom nước thải được thiết kế dẫn từ khu sạch đến khu bẩn bằng đường cống hoặc rãnh có nắp đậy, đảm bảo không tràn, đọng nước;

c) Đường dẫn nước thải kín, dễ thoát nước và không trùng với hệ thống dẫn nước khác; có lưới chắn rác và hố ga để tập trung các chất thải rắn còn sót lại trước khi nước thải vào hệ thống xử lý; cống thoát nước thải đầu ra dễ tìm thấy, thuận lợi cho kiểm tra, giám sát, lấy mẫu.
5. Thực hiện chế độ vệ sinh, khử trùng tiêu độc và xử lý môi trường:

a) Chủ cơ sở phải thực hiện vệ sinh, cọ rửa, quét dọn sạch sẽ toàn bộ cơ sở sau mổi ngày hoạt động; 
b) Tất cả chất thải rắn sau quá trình giết mổ phải được thu gom và xử lý triệt để, đảm bảo vệ sinh môi trường trước khi đưa ra ngoài cơ sở giết mổ;

c) Các thùng đựng phế phẩm phải có nắp đậy và được đánh dấu theo chức năng sử dụng;

d) Thực hiện tiêu độc khử trùng vào cuối ngày sản xuất, có sự giám sát của cơ quan thú y địa phương;
e) Có biện pháp bẫy, bắt côn trùng và các loài gặm nhấm;

f) Khi phát hiện có bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thì phải xử lý theo quy định và thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc chuồng và khu vực nuôi nhốt.

Điều 10. Quy trình kiểm soát giết mổ, mã số dấu kiểm soát
1. Kiểm tra trước khi giết mổ và sau giết mổ thực hiện theo Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 quy định về kiểm soát giết mổ và tra vệ sinh thú y.
2. Mã số dấu kiểm soát giết mổ:
a) Huyện Lệ Thủy mã số 31.01; 
b) Huyện Quảng Ninh có mã số 31.02; 
c) Thành phố Đồng Hới mã số 31.03; 
d) Huyện Bố Trạch có mã số 31.04; 
đ) Thị xã Ba Đồn mã số 31.05; 
e) Huyện Quảng Trạch mã số 31.06; 
g) Huyện Tuyên Hóa mã số 31.07;

h) Huyện Minh Hóa mã số 31.08.
3. Trang phục, sắc phục của cán bộ làm công tác kiểm soát giết mổ:

a) Cán bộ trực tiếp thực hiện công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản phẩm động vật phải mang trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, và mang theo thẻ kiểm dịch động vật khi thi hành công vụ, không được sử dụng vào mục đích khác;
b) Việc quản lý, sử dụng trang sắc phục kiểm dịch động vật phải đúng chế độ, đúng đối tượng.
Điều 11. Vận chuyển thịt và phủ tạng đến nơi tiêu thụ
1. Thịt và phủ tạng trước khi đưa ra khỏi cơ sở giết mổ phải có dấu kiểm soát giết mổ hoặc tem vệ sinh thú y.

2. Thùng xe vận chuyển thịt và phủ tạng được làm bằng vật liệu bền, không thấm nước, dễ làm vệ sinh khử trùng, phải được làm sạch và khử trùng trước khi xếp thịt; thùng xe phải đóng kín trong suốt quá trình vận chuyển.

3. Không dùng xe chở động vật sống, hóa chất, chất thải để chở thịt và phủ tạng.

4. Phương tiện vận chuyển thô sơ phải kín, có kích thước phù hợp, được làm từ các vật liệu chống thấm, chống ăn mòn, không rỉ và không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn khi lưu thông.

Điều 12. Yêu cầu chủ cơ sở giết mổ và những người trực tiếp tham gia hoạt động giết mổ động vật
1. Đối với chủ cơ sở giết mổ:

a) Phải có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
b) Phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (riêng các cơ sở được cấp Giấy vệ sinh thú y còn hiệu lực thì vẫn được công nhận);
c) Xây dựng cơ sở giết mổ đảm bảo điều kiện tại Điều 5, 6, 7, 8, 9 của Quy định này;
d) Chấp hành sự kiểm tra và xử lý vệ sinh thú y đối với động vật mắc bệnh và sản phẩm động vật kém chất lượng; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của chính quyền địa phương và cơ quan thú y;
đ) Quá trình giết mổ động vật thực hiện đúng quy trình dưới sự hướng dẫn của cán bộ thú y làm nhiệm vụ kiểm soát giết mổ tại cơ sở;
e) Chịu trách nhiệm về hoạt động của các cá nhân làm việc tại cơ sở giết mổ, chịu trách nhiệm về vệ sinh thú y, bảo đảm an toàn thực phẩm trong hoạt động giết mổ;
g) Hồ sơ ghi chép nguồn gốc động vật phải rõ ràng, đầy đủ thông tin phục vụ cho công tác truy xuất nguồn gốc và được lưu lại cơ sở;
h) Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến đóng thuế, nộp phí, lệ phí đối với hoạt động giết mổ tại cơ sở, phí kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm định kỳ và các loại phí phát sinh khác theo quy định của pháp luật hiện hành;
i) Cung cấp tài liệu, thông tin có liên quan, phối hợp với cơ quan chức năng trong việc lấy mẫu phục vụ kiểm tra, giám sát khi có yêu cầu.
2. Đối với những người trực tiếp tham gia hoạt động giết mổ: 
a) Có sức khỏe và giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế cấp huyện trở lên, định kỳ khám sức khỏe 06 tháng/lần;
b) Vệ sinh cá nhân và mặc trang phục bảo hộ lao động (quần áo, ủng, khẩu trang, mũ) trước khi vào ca sản xuất;
c) Có giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm;
d) Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và các quy định khác của pháp luật liên quan trong hoạt động giết mổ động vật.
đ) Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến đóng thuế, nộp phí, lệ phí đối với hoạt động giết mổ tại cơ sở, phí kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm định kỳ và các loại phí phát sinh khác theo quy định của pháp luật hiện hành;
Chương III
KINH DOANH, VẬN CHUYỂN ĐỘNG VẬT VÀ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT
Điều 13. Vận chuyển động vật và sản phẩm động vật 
1. Đối với động vật và sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh:

a) Đối tượng tại Phụ lục 1, Danh mục động vật và sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh quy định tại Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn;
b) Có Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật do cơ quan thú y nơi xuất phát cấp;
c) Động vật phải khỏe mạnh, sản phẩm động vật phải bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y;
d) Không làm lây lan dịch bệnh, không gây hại đến sức khỏe con người;
đ) Được vận chuyển bằng phương tiện vận chuyển chuyên dụng, vật dụng chứa đựng bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y.

2. Đối với động vật và sản phẩm động vật nhập vào địa bàn tỉnh:
a) Phải có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định;
b) Đối với động vật để giết mổ chủ sở hữu phải thông báo cho Trạm Chăn nuôi và Thú y địa phương để kiểm tra, tháo niêm phong trước khi nhập vào cơ sở;
c) Đối với động vật để chăn nuôi, làm giống chủ cơ sở chăn nuôi (chủ hàng) phải thông báo cho Trạm Chăn nuôi và Thú y địa phương để kiểm tra, tháo niêm phong, hướng dẫn các biện pháp cách ly theo thời gian quy định trước khi nhập đàn;
d) Đối với sản phẩm động vật chủ sở hữu phải thông báo cho Trạm Chăn nuôi và Thú y địa phương để kiểm tra tình trạng vệ sinh thú y của lô hàng.
3. Trách nhiệm của chủ hàng và chủ phương tiện vận chuyển:

a) Chấp hành nghiêm túc các quy định về kiểm dịch vận chuyển của Luật Thú y và pháp luật có liên quan, thực hiện nộp đầy đủ phí và lệ phí kiểm dịch theo quy định;
b) Chịu trách nhiệm nuôi giữ, chăm sóc động vật, bảo quản sản phẩm động vật, phương tiện vận chuyển, nội dung khai báo kiểm dịch; bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển theo quy định;
c) Trả kinh phí xử lý, bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kiểm dịch.

Điều 14. Điều kiện kinh doanh động vật và sản phẩm động vật
1. Tổ chức, cá nhân chỉ được kinh doanh động vật và sản phẩm động vật tại địa điểm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Các yêu cầu vệ sinh thú y:
a) Địa điểm kinh doanh động vật theo quy hoạch của chính quyền địa phương, có khu vực riêng biệt đối với từng loài; trang thiết bị, dụng cụ, nước bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y; 
b) Có biện pháp thu gom, xử lý chất thải bảo đảm an toàn dịch bệnh và quy định về bảo vệ môi trường; 
c) Đối với các hộ kinh doanh động vật nhỏ, lẻ phải tách biệt với các loại hàng khác thuận lợi cho việc vệ sinh, khử trùng, tiêu độc, thu gom, xử lý chất thải, nước thải;
d) Phương tiện, vật dụng chứa đựng sản phẩm phải được làm bằng vật liệu không rỉ, không làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng sản phẩm, dễ vệ sinh, tiêu độc khử trùng; 
đ) Phải có biện pháp bảo quản thích hợp để sản phẩm không bị mất an toàn thực phẩm, biến chất; địa điểm và vật dụng phải được vệ sinh, khử trùng; kho và thiết bị bảo quản sản phẩm phải tuân theo các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật; nước thải, chất thải trong quá trình kinh doanh phải được xử lý bảo đảm an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; 
e) Quầy, sạp kinh doanh tại chợ phải sử dụng dụng cụ chứa đựng, bày bán làm bằng vật liệu không rỉ, không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, dễ vệ sinh, khử trùng; vật dụng và nơi bán phải được vệ sinh, khử trùng hàng ngày.

Điều 15. Điều kiện đối với phương tiện vận chuyển động vật
1. An toàn kỹ thuật để bảo vệ động vật trong quá trình vận chuyển.
2. Bảo đảm không để thoát nước thải và chất thải ra môi trường trong quá trình vận chuyển.
3. Dễ vệ sinh, khử trùng tiêu độc.
4. Đối với phương tiện vận chuyển kín phải có hệ thống cung cấp dưỡng khí hoặc thông khí thích hợp.
Điều 16. Chính sách hỗ trợ, khuyến kích đầu tư
1. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ tập trung.
2. Việc hỗ trợ, khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ tập trung của tỉnh dựa trên các tiêu chí sau:
a) Tổng vốn đầu tư;

b) Công suất thiết kế;

c) Việc áp dụng công nghệ trong giết mổ;

đ) Các giải pháp trong việc bảo vệ môi trường. 
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Trách nhiệm của các sở, ngành cấp tỉnh
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai thực hiện Quy định này;
b) Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng các cơ sở giết mổ động vật tập trung theo Quyết định số 2956/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch cơ sở giết mổ động vật tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2020; 
c) Tổ chức thẩm định hỗ trợ các cơ sở giết mổ tập trung sau khi xây dựng mới và hỗ trợ sau đầu tư đối với các cơ sở giết mổ tập trung đang hoạt động theo phân cấp của UBND tỉnh;
d) Chỉ đạo Chi cục chăn nuôi và Thú y, Thanh tra sở, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm và Thủy sản phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm về giết mổ, kinh doanh, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm của gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. 
2. Sở Tài chính: Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan xây dựng cơ chế chính sách, hỗ trợ về tài chính để phục vụ công tác quản lý giết mổ, kinh doanh động vật và sản phẩm của động vật đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia thẩm định các dự án, quy hoạch cơ sở giết mổ, kinh doanh động vật và sản phẩm của động vật trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường:
a) Hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với hoạt động của cơ sở giết mổ tập trung động vật;

b) Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường chi tiết đối với các cơ sở giết mổ động vật theo phân cấp. 
c) Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trước khi cơ sở đủ điều kiện hoạt động hoặc kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với các cơ sở giết mổ động vật theo phân cấp;

d) Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm các quy định trong lĩnh vực môi trường.

5. Sở Y tế: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các ban, ngành có liên quan trong việc phòng, chống các bệnh truyền lây giữa động vật và người; kiểm tra điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh, sử dụng thực phẩm đã qua chế biến; kiểm soát ô nhiễm vi sinh vật và tồn dư hóa chất trong thực phẩm lưu thông trên thị trường.
6. Sở Công Thương: Hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh và địa điểm kinh doanh động vật và sản phẩm động vật. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh và các địa phương kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt động giết mổ, kinh doanh, vận chuyển động vật và sản phẩm của động vật.

7. Công an tỉnh: Chủ trì phối hợp với các sở, ngành cùng cơ quan Thú y kiểm tra các phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật; kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc chấp hành các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường trong hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật.

8. Sở Giao thông vận tải: Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan và các địa phương tổ chức kiểm soát các phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật lưu thông trên địa bàn tỉnh.

9. Sở Thông tin truyền thông, Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các quy định về điều kiện giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh; đưa tin biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt quy định, đồng thời phản ánh các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Điều 18. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã
1. Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, ủy ban nhân dân xã, thị trấn xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch cơ sở giết mổ động vật tập trung; quy hoạch chợ, điểm bán sản phẩm động vật và điểm, chợ bán động vật sống trên địa bàn.
2. Chịu trách nhiệm về thực hiện các quy định quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm của gia súc, gia cầm trên địa bàn quản lý.
3. Có chính sách hỗ trợ, khuyến khích đối với các tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ tập trung.
4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật.
5. Chỉ đạo, tổ chức thanh, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật.
6. Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho các cơ sở giết mổ, kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật theo quy định.
Điều 19. Trách nhiệm ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
1. Kiểm tra, rà soát, đưa tất cả người hành nghề giết mổ động vật vào cơ sở giết mổ tập trung theo quy hoạch của địa phương, từng bước xóa bỏ các điểm giết mổ nhỏ lẻ, không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y trên địa bàn.
2. Kiểm tra, giám sát công tác kiểm soát giết mổ, kinh doanh, vận chuyển gia súc, gia cầm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác quản lý giết mổ trên địa bàn.
Điều 20. Tổ chức thực hiện
1. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện theo nội dung Quy định này.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần phải bổ sung, sửa đổi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                    CHỦ TỊCH 

      Nguyễn Hữu Hoài
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